DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM NHIỆM VỤ THI HỌC KỲ I

	TT
	Họ và Tên
	02/01/1018
	03/01/2018
	04/01/2018
	05/01/2018
	06/01/2018

	
	
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU
	SÁNG
	CHIỀU

	1
	Đinh Xuân Quyền
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	2
	Đinh Thị Sen
	xx
	xx
	xx
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x


	3
	Lê Anh  Tuấn
	x
	x
	x
	xx
	x
	xx
	xx
	
	x
	x

	4
	Nguyễn Thị Ái Vi
	x
	x
	x
	x
	xx
	x
	x
	
	xx
	xx

	5
	Nguyễn Văn Phước
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	6
	Phan Anh Tuệ
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	7
	Võ Tá Luận
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	8
	Nguyễn Văn Quân
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	

	9
	Hoàng Sỹ Nam
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	10
	Đỗ Thị Thùy Duyên
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x

	11
	Nguyễn Thùy Giang Uyển
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	x

	12
	Lê Hữu Hiếu
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	x
	

	13
	Nguyễn Đình Căng
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	

	14
	Đinh Thái Lưu
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	15
	Hồ Minh Toàn
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	

	16
	Lê Thị THúy Ngân
	
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	x

	17
	Lê Thị Thanh
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	x

	18
	Vũ Thị Hà
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	19
	Trần Thị Hoài Thanh
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	20
	Trần Thị Huyền
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	21
	Nguyễn Thị An
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	22
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x

	23
	Bùi Đăng Nghĩa
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	24
	Đoàn Thị Tâm
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	

	25
	Phạm Thị Kim Phúc
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	

	26
	Lý Thị Huyền
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	x

	27
	Đinh Thị Minh Thùy
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	x

	28
	Lê Thị Ánh Hồng
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	29
	Dương Đại Thể
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	

	30
	Nguyễn Ngọc Hồng
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Trường Thi
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	32
	Phạm Thị Hoa
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Mai Thị Loan
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Trên đây là danh sách phân công chính thức, trong quá trình làm nhiệm vụ nếu GV nhờ coi thi dùm phải báo cho giám hiệu phụ  trách trước buổi thi.

              - Giáo viên đánh dấu x  là người  coi thi trong buổi thi.

	
	                  P. Hiệu Trưởng

	
	                           Nguyễn Thị Ái Vy

	  
	


